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Hà Nội, ngày 19 tháng 12   năm 2013 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2014 

__________________________________ 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP 16 tháng 7 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Thông tư số 14/2010/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2010 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy 

định pháp luật; theo dõi, đánh giá việc thi hành pháp luật; rà soát, hệ thống hóa 

văn bản trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

năm 2014. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị có liên quan, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái; 

- Các cơ quan thuộc Bộ VHTTDL; 

- Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương; 

- Bộ Tư pháp; 

- Lưu: VT, PC 

KT.BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

(đã ký) 
 

Huỳnh Vĩnh Ái 
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I.Ml)C ntcn, YEU cAu
- Ti~n hanh ld§m tra nh~m phat hien nhtrng van ban trong linh vue van

hoa, gia dinh, th§ due th§ thao va du lich co diu hieu trai phap luat hoac khong
con phu hop voi tinh hlnh phat tri§n kinh t~ - xa hoi do cac BQ, co quan ngang
BQ, co quan nha nuoc co th~m quyen cip tinh ban hanh, tim nguyen nhan va
ki~n nghi xu ly, kip thai ch~n chinh va kh~c phuc nhtrng ton tai, nham hoan
thien h~ thong phap luat cua nganh;

- Thuong xuyen ra scat, h~ thong hoa, kip thai phat hien nhirng van
ban con chong cheo, khong con phu hop voi thuc ti~n d§ kien nghi xay
dung, sua d6i, b6 sung; dinh ky l?p danh muc van ban quy pham phap luat
trong linh vue van hoa, gia dinh, th§ due th~ thao va du lich con hieu luc,
het hieu lire phap luat;

- Viec ki~m tra, ra soat, h~ thong hoa duoc thuc hien dung quy dinh cua
phap luat,

II. NOI DUNG, BI~N PHAp THlfC HI~N
1. Ti~p tuc hoan thi~n cac quy dinh v~ ki~m tra, ra soat h~ th8ng hoa

van ban quy pham phap lu~t
Thai gian vira qua, Chinh phu ban hanh mot s6 Nghi dinh (Nghi dinh s6

59/20121ND-CP ngay 23/7/2012 v@thea doi thi hanh phap luat; Nghi dinh s6
16/20131ND-CP ngay 06/02/2013 v@ra soat, h~ thong hoa van ban quy pham
phap luat; Nghi dinh s6 76/2013/ND-CP ngay 16/7/2013 cua Chinh phu quy
dinh chirc nang, nhiem vu, quyen han va co cau t6 chirc cua BQ Van hoa, Th~
thao va Du lich). Nhfrng Nghi dinh neu tren co nhi@unoi dung quy dinh moi,
lam thay d6i can cir ban hanh va noi dung cua Thong tir s6 14/201 O/TT­
BVHTTDL ngay 31112/2010 cua BQ tnrong BQ Van hoa, Th§ thao va Du lich
quy dinh v6 ki§m tra, xu ly van ban quy pham phap lu?t; thea d5i, danh gia vi~c
thi hanh phap lu?t; ra soM, h~ th6ng hoa van ban quy phc;tmphap lu?t trong lInh
vvc van hoa, gia dinh, th§ d\lc, th§ thao va du lich. Vi V?y, c~n thi~t phai xay
dvng Thong tu mai thay th~ Thong tu s6 14/2010/TT-BVHTTDL.

2. Ki~m tra vi~c xily dt;rng, ban himh van ban quy ph~m phap lu~t
2.1. Cong tac tv ki~m tra:
- Cac co quan thuQc BQ t6 chlic tv ki§m tra van ban quy.phc;tmphap lu?t

do co quan minh duqc giao chu tri soc;tnthao;

KEHO~CH
Ki~m tra, ra soat, h~ th8ng hoa van ban quy pham phap lu~t

cua B<)Van hoa, Th~ thao va Du ljch nam 2014
(Ban hanh theo Quyit dinh s6:1+4,23IQD-BVHTTDL ngay /I 9 thong 12 ndm

2013 cua BI) truong BI) Van hoa, Th§ thao va Du lich)

BO VAN HOA, THE THAO vA DU LlCH CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VI~T NAM
D<)cl~p- Tt;r do-H~nh phuc
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- Vu Phap chS lam d~u m6i thuc hien tu ki~m tra van ban quy pham phap
luat do BQ tnrong BQ Van hoa, Th~ thao va Du lich ban hanh hoac lien tich ban
hanh thea quy dinh cua phap luat, don d6c cac ca quan, dan vi thuoc BQ, Sa
Van hoa, Th~ thao va Du lich cac tinh, thanh pho true thuoc trung irong tu kiem
tra cac van ban quy pham phap luat do co quan, dan vi chu tri soan thao;

- Sa Van hoa, Th~ thao va Du lich cac tinh, thanh ph6 true thuoc trung
uong tri~n khai tu ki~m tra cac van ban quy pham phap luat do minh tham rmru
trinh HQi dong nhan dan, Uy ban nhan dan tinh ban hanh thea tham quyen,

2.2. Cong tac ki~m tra vi~c thuc hi~n van ban quy pham phap lu~t
theo thfim quyen tai m<)t sB dia phurrng:

a) Cac CO' quan thuec B<): Chu dong phoi hQ'Pvoi Vu Phap chS lap kS
hoach, t6 chirc cac Doan ki~m tra viec xay dung, ban hanh van ban quy pham
phap luat thuoc linh vue co quan minh duoc giao tham rmru quan ly nha mroc
tai dia phuong;

b) V\l Phap ch~: La d~u m6i t6 chirc ki~m tra, thuc hien kiem tra thea
th~m quyen:

- Ki~m tra cac van ban quy pham phap luat trong linh vue van hoa, gia
dinh, th~ due th~ thao va du lich do cac co quan ban hanh giri den Vu Phap chS
thea quy dinh, kip thai phat hien cac van ban co d~u hieu trai phap luat, kiSn
nghi xu ly nhtrng van ban trai phap luat do;

- Ki~m tra, xu ly van ban thea cac nguon thong tin khac (theo phan anh
cua t6 chirc, ca nhan, cac phirong tien thong tin dai chung ... ): tap trung ki~m tra,
kien nghi xu ly cac van ban co d~u hieu trai phap luat do cac t6 chirc, ca nhan
hoac phuong tien thong tin dai chung cung cap, phan anh hoac khi nhan ducc
yeu cau, kiSn nghi cua co quan, t6 chirc, ca nhan phat hien van ban co d~u hieu
trai phap luat;

- Chu tri, phoi hop voi T6ng cue Du lich; T6ng cue Th~ due, Th~ thao;
Cue Nghe thu?t bi~u di~n; Cl,lcVan hoa co sa; Vl,l Gia dinh t6 chuc cac Doan
ki~m tra cong tac xay dl,l"ng,ban hanh va t6 chuc thl,l"Chi~n cac quy dinh co lien
quan trong linh Vl,l"Cdu lich, th~ dl,lcth~ thao, gia dinh, ngh~ thu?t bi~u di~n, van
hoa co sa t~i mQt s6 dia phuong;

+ Thanh ph~n tham gia cac Doan kiem tra g6m: Lilnh d~o Vl,l Phap chS
lam truOng d02m; chuyen vien phl,l trach cong tac ki~m tra van ban; 1 dSn 2
chuyen vien cua Vl,lPhap chS ho~c cua cac don vi ph6i hQ'Pla th~mhvien.

Co th~ kSt hqp cac Doan ki~m tra vai Do~m cong tac thea d6i, danh gia
vi~c thi hanh phap Iu?t t~i cac dia phuong d~ dam bao tiSt ki~m kinh phi va nang
cao hi~u 19c cong tac ki~m tra.

+Hinh thuc thgc hi~n: Ki~m tra t~i co sa cac van ban quy ph~m phap Iu?t
dil duqc ban hanh trong thai ky ki~m tra; t6 chuc to~ dam v~ cong tac ki~m tra
va tg ki~m tra cac van ban quy ph~m phap lu?t t~i dia phuong. Cac bu6i to~ dam
co th~ t6 chuc t~i co sa; truang hQ'PIdem tra, phM hi~ll cac Vall ball quy ph~m
phap Iu?t co d~u hi~u trai phap lu?t ho~c qua ki~m tra phM hi~n nhfrng v~n d~
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kho lilian, phirc tap, Vu Phap che chu tri t6 chtrc hQPhoac to? dam tai tru sa co
quan Bi).

+ Cac dia phuong duoc chon dS ti~n hanh kiSm tra: Du kiSn tien hanh
kiSm tra til 5 den 15 tinh, thanh pho trong ca. mroc.

- T6ng hQ'PkSt qua kiSm tra, tv kiem tra cua cac co quan, dan vi thuoc
Bo, l~p Bao cao cong tac kiem tra nam 2014 trinh Bi) tnrong ky bao cao Chinh
phu (qua Bo Tir phap).

c) SO'Van hoa, Th~ thao va Du lich cac tinh, thanh ph8 true thuQc
trung iroug: Thanh lap Doan kiem tra viec xay dung, ban hanh van ban quy
pham phap luat trong linh vue van hoa, gia dinh, thS due thS thao va du lich thea
th~m quyen tai dia phuong,

3. Ra soat, h~ th8ng hoa van ban quy pharn phap lu~t thuQc tham
quyen ban hanh cua B<)Van hoa, Th~ thao va Du ljch

a) Cac co' quan thuQc BQ: TiSn hanh ra soat, h~ thong hoa van ban quy
pham phap luat thuoc Iinh vue duoc giao tham rmru quan ly nha mroc hien con
hieu lire (toan bi) hoac mot phan) dS phuc vu cong tac quan ly nha nuoc va xay
dung phap luat cua nganh.

Qua ra soat, kiSn nghi xay dung moi, thay th~, sua d6i, b6 sung cac van
ban quy pham phap luat dS hoan thien h~ thong phap Iuat.

b) Vl}Phap ch~:
- TiSp tuc ra soat h~ thong hoa, hoan thien danh muc van ban quy pham

phap Iuat do Bi) Van hoa, ThS thao va Du lich ban hanh til nam 1945 den thai
diSm 3019/2014 dS xay dung co sa dfr lieu phuc vu cong tac quan Iy nha mroc;

- Ra soat, h~ thong hoa cac van ban quy pham phap luat do Bo Van hoa,
ThS thao va Du lich (Bo Van hoa - Thong tin, Uy ban ThS due thS thao, T6ng
C\lCDu rich tnroc day) ban hanh hoac lien tich ban hanh hSt hieu luc toan bi)
hoac mot phan thea quy dinh cua Nghi dinh s6 16/20 13/ND-CP ngay 06/2/2013
cua Chinh phu v@ra soat, h~ th6ng hoa van ban quy ph?m phap lu~t. Dinh ky
xay dVng danh m\lc van ban hSt hi~u lvc phap lu~t, trinh Bi) trucmg ra QuySt
dinh cong b6;

- Ra soat, l~p danh m\lc van ban quy ph?m phap lu~t thui)c lInh vvc quan
ly nha nuac cua Bi) Van hoa, ThS thao va Du lich thea yeu c~u cua cac Bi), co
quan ngang Bi);

- Ra soat, l~p danh m\lc van ban quy ph?m phap lu~t thui)c lInh vvc quan
ly nha nuac cua Bi) Van hoa, ThS thao va Du rich dS ph\lc V\l xu~t ban sach,
tuyen truy@n,ph6 biSn giao d\lc phap lu~t.

!. Don d6c, huang d~n cac co quan, dan vi thui)c Bi), cac Sa Van hoa, ThS
thao va Du lich triSn liliai thvc hi~n cong tac ra soat van ban quy ph?m phap lu~t
thea lInh vvc chuyen nganh c6 lien quan d~n chuc nang, nhi~m V\l duQ'c giao.
Cu6i nam tiSn hanh t6ng hQ'P,bao cao kSt qua ra soat cua cac co quan, dan vi
thui)c Bi) trinh Bi) truang kY bao cao Chinh phu (qua Bi) Tu phap).,
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c) SO' van hoa, Th~ thao va Du ljch cac tinh, thanh ph6 true thuQc
trung ITO'ng: T&chirc ra scat, h~ thong hoa van ban quy pham phap 1u~tdo cac
co quan co th~m quyen ban hanh trong linh V\fC van hoa, gia dinh, th~ due th~
thao va du lich theo quy dinh cua Nghi dinh s6 16/2013/NB-CP.

III. TO CHU'C THVC HI~N
1. ThOi gian tlurc hi~n: Nam 2014.
2. Kinh phi thuc hien: Theo quy dinh cua Thong tu lien tich s6

122/20111TTLT-BTC-BTP ngay 17/8/2007 cua BQ Tai chinh va BQ Tu phap
quy dinh viec l~p du toan, quan 1;', sir dung va quyet toan kinh phi bao dam
cho cong tac kiSm tra, xu 1;', ra scat, h~ thong hoa van ban quy pham phap
luat; Thong tir lien tich s6 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngay
02112/2010 cua BQ Tai chinh, BQ Tu phap va Van phong Chinh phu huang
d~n l~p dir toan, quan 1;', sir dung va quyet toan kinh phi ngan sach nha mroc
dam bao cho cong tac xay dung van ban quy pham phap luat va hoan thien
h~ thong phap luat.

Nguon kinh phi: Ngan sach nha mroc, kinh phi h6 tro khac (nSu co)
3. Phan cfing trach nhiem
a) Thii trurrng cac CO' quan, don vi true thuQc BQ, Ciam d6c So' Van

hoa, Th~ thao va Du ljch cac tinh, thanh ph6 true thuQc Trang ITO'ng: Co
trach nhiem xay dung kS hoach, b6 tri can bo, bao dam cac diSu kien c~n thiSt va
t&chirc thirc hien cong tac kiem tra, ra scat, he thong hoa van ban quy pham phap
luat a linh V\fC duoc phan cong quan 1;'. \.

?, / ~
b) To chtrc phap che cua CO' quan, do n vi true thuQc BQ, cua S:tV'\

Van hoa, ,Th~ thao va Du Ijch: Chu ~Qng tham miru, giup, thu truong x~g \1
dung va to chirc thuc hien ke hoach kiem tra, ra scat, he thong hoa van 9;~IJ
quy pham phap luat; tong hop tinh hinh, xay dung bao cao cong tac ki@'"'
tra, ra soat, h~ thong hoa van ban quy pham phap luat trinh thu truon ' ca
quan, dan vi giri vS BQ (qua Vu Phap che) tnroc ngay 05/10/2014 dS tong
hop trinh BQ truong k;, bao cao Chinh phu (qua BQ Tu phap). .

c) Vl} Phap ch~: La d~u m6i huang d~n, don d6c, ki~m tra vi~c th1Jchi~n
KS ho:;tchnay va t&ng hqp tinh hinh chung vS cong tac kiSm tra, ra soat, h~ th6ng
hoa van ban quy ph:;tmphap 1u~t;t&chuc triSn khai cac cong vi~c C\l thS dS ki~m
tra, ra soat, h~ th6ng hoa van ban quy ph:;tmphap 1u~ta cac lInh V\fC trQng tam trong
nam 2014.1.~-
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